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I. Khái niệm và ý nghĩa của sự phát tán quả và hạt

Phát tán là quá trình các quả và hạt được chuyển đi xa khỏi cây mẹ. Đây là một

giai đoạn quan trọng trong vòng đời của thực vật có hoa, đóng vai trò quyết

định đến sự tồn tại và phát triển của loài.

Ý nghĩa của sự phát tán:

Tránh cạnh tranh sinh tồn: Nếu tất cả các hạt đều rơi ngay dưới gốc cây

mẹ, chúng sẽ phải cạnh tranh với chính cây mẹ và với nhau về ánh sáng,

nước, và chất dinh dưỡng. Điều này làm giảm tỉ lệ nảy mầm và sống sót của

cây con. Phát tán giúp hạt đến những nơi có điều kiện tốt hơn.

Duy trì và phát triển nòi giống: Bằng cách phân tán đến những vùng đất

mới, thực vật có thể mở rộng khu vực phân bố, duy trì sự đa dạng di truyền

và đảm bảo sự tiếp nối của loài, ngay cả khi môi trường sống ban đầu gặp

biến cố (cháy rừng, lũ lụt).

Chinh phục môi trường sống mới: Phát tán cho phép thực vật chiếm lĩnh

các môi trường sống mới, thích hợp cho sự phát triển, từ đó làm phong phú

thêm hệ sinh thái.

II. Các hình thức phát tán chủ yếu trong tự nhiên

Để có thể phát tán đi xa, quả và hạt của các loài cây đã tiến hóa để có những

đặc điểm hình thái phù hợp với từng tác nhân phát tán. Dưới đây là các hình

thức phổ biến nhất.
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1. Phát tán nhờ gió

Đây là hình thức phát tán dựa vào sức đẩy của gió để đưa quả và hạt đi xa.

Những loài cây lựa chọn hình thức này thường có quả và hạt với các đặc điểm

thích nghi rất đặc trưng.

Đặc điểm thích nghi:

Cấu trúc: Quả và hạt thường rất nhẹ, nhỏ. Chúng thường có các bộ phận

phụ giúp tăng diện tích tiếp xúc với không khí như:

Có cánh: Giúp chúng bay lượn và lướt đi trong không khí như một chiếc

dù lượn mini.

Có túm lông: Giúp chúng dễ dàng bị gió cuốn đi và trôi nổi trong không

khí.

Giải thích: Các cấu trúc như cánh hoặc lông làm tăng lực cản của không khí,

giúp quả/hạt bay lơ lửng lâu hơn và di chuyển được quãng đường xa hơn nhờ

những cơn gió.

Ví dụ minh họa:

Quả chò, quả dầu: Có 2 cánh to, mỏng, khi chín và rụng xuống, chúng

xoay tít trong không khí như chong chóng, giúp bay đi rất xa cây mẹ.

Hạt hoa sữa, hạt bồ công anh: Có một túm lông mịn và nhẹ ở đầu. Khi

gió thổi, cả chùm hạt mang lông này sẽ bay đi khắp nơi, có thể đến những

vùng đất cách xa hàng cây số.

Hạt cây bông: Các sợi bông bao quanh hạt chính là một dạng lông vũ

giúp hạt phát tán theo gió.
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2. Phát tán nhờ động vật

Đây là hình thức phát tán phổ biến và hiệu quả, trong đó động vật đóng vai trò

là "người vận chuyển" cho quả và hạt. Có hai cách chính mà động vật giúp phát

tán.

a. Phát tán bằng cách bám dính vào cơ thể động vật

Đặc điểm thích nghi:

Cấu trúc: Vỏ quả thường có nhiều gai, móc hoặc tiết ra chất dính.

Giải thích: Khi các loài động vật (như chó, mèo, trâu, bò, và cả con người) di

chuyển và vô tình cọ vào cây, những quả này sẽ bám chặt vào lông, da hoặc

quần áo của chúng. Sau đó, chúng sẽ được mang đi rất xa cho đến khi rơi ra

ở một địa điểm mới.

Ví dụ minh họa:

Quả ké đầu ngựa: Vỏ quả có rất nhiều gai móc cứng, dễ dàng bám vào

lông động vật đi ngang qua.

Quả cây trinh nữ (cây xấu hổ): Quả có nhiều lông móc nhỏ, khi đi vào

các bụi cây này, quả thường dính đầy vào quần áo.

b. Phát tán bằng cách động vật ăn quả

Đặc điểm thích nghi:

Cấu trúc: Quả thường có các đặc điểm hấp dẫn động vật như:

Thịt quả mọng nước, có vị ngọt, mùi thơm.

Màu sắc sặc sỡ (đỏ, vàng, cam) để dễ nhận biết.
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Hạt có vỏ cứng, dày để không bị dịch tiêu hóa của động vật phá hủy.

Giải thích: Động vật bị thu hút và ăn thịt quả. Tuy nhiên, hạt cứng bên trong

không thể tiêu hóa được và sẽ được thải ra ngoài cùng với phân ở một nơi xa.

Phân động vật còn cung cấp một môi trường giàu dinh dưỡng, giúp hạt dễ

dàng nảy mầm.

Ví dụ minh họa:

Quả ổi, quả cà chua, quả sim: Được các loài chim, dơi rất ưa thích.

Chúng ăn thịt quả và thải hạt ra khắp nơi.

Quả đa, quả si: Là nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài chim và

động vật có vú nhỏ.

Sóc và chuột: Có tập tính tha quả và hạt (như hạt dẻ, hạt sồi) về tổ để dự

trữ. Trên đường đi hoặc trong quá trình cất giấu, chúng có thể làm rơi hoặc

quên đi một số hạt, tạo điều kiện cho hạt nảy mầm.

3. Tự phát tán

Một số loài cây có cơ chế tự phát tán quả và hạt mà không cần nhờ đến các tác

nhân bên ngoài như gió, nước hay động vật.

Đặc điểm thích nghi:

Cấu trúc: Vỏ quả có cấu tạo đặc biệt. Khi chín, vỏ quả sẽ khô lại, tạo ra một

sức căng bên trong.

Giải thích: Khi quả chín và khô đến một mức độ nhất định, sức căng bên

trong vỏ quả sẽ khiến nó đột ngột nứt ra hoặc bung mạnh, tạo thành một lực
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đẩy để bắn hạt đi xa.

Ví dụ minh họa:

Các loại quả họ Đậu (đậu đen, đậu xanh): Khi chín, vỏ quả khô lại và

tự xoắn mạnh, làm hai mảnh vỏ bung ra và bắn hạt đi.

Quả cây bóng nước (cây nổ): Chỉ cần chạm nhẹ vào quả chín, vỏ quả sẽ

ngay lập tức nứt ra theo các đường nối sẵn và cuộn lại, bắn hạt ra xung

quanh.

Quả cao su: Khi chín, quả nổ rất mạnh, có thể bắn hạt đi xa hàng chục

mét.

4. Phát tán nhờ nước

Hình thức này phổ biến ở những loài cây sống gần nguồn nước như sông, suối,

hồ, hoặc ven biển.

Đặc điểm thích nghi:

Cấu trúc: Quả và hạt thường có lớp vỏ dày, xốp, không thấm nước và chứa

nhiều không khí bên trong, giúp chúng trở nên nhẹ và có thể nổi trên mặt

nước.

Giải thích: Khi quả rụng xuống nước, chúng sẽ không bị chìm mà trôi nổi

theo dòng chảy. Dòng nước sẽ mang chúng đi đến những vùng đất ven sông,

ven biển xa xôi.

Ví dụ minh họa:
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Quả dừa: Là ví dụ điển hình nhất. Lớp vỏ xơ dày, nhẹ và không thấm nước

giúp quả dừa có thể trôi nổi trên biển hàng tháng trời, đi từ hòn đảo này

sang hòn đảo khác.

Quả cây bàng: Có lớp vỏ xốp, giúp nó nổi trên mặt nước và được sóng

biển đưa đi.

5. Phát tán nhờ con người

Con người là tác nhân phát tán quan trọng và có ảnh hưởng lớn nhất hiện nay,

có thể mang quả và hạt đi khắp thế giới.

Đặc điểm thích nghi:

Cấu trúc: Không có một đặc điểm chung cố định, vì con người có thể phát

tán hầu hết các loại quả và hạt. Tuy nhiên, những loại quả/hạt có giá trị kinh

tế, làm lương thực, thực phẩm, hoặc làm cảnh thường được con người phát

tán mạnh mẽ nhất.

Giải thích: Sự phát tán nhờ con người diễn ra theo hai cách:

Vô tình: Tương tự như động vật, hạt cỏ, quả ké có thể bám vào quần áo,

giày dép, hoặc các phương tiện giao thông (ô tô, tàu thuyền) và được đưa

đến những vùng đất mới.

Chủ động (có chủ ý): Con người chủ động mang hạt giống từ vùng này

sang vùng khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác để gieo trồng, phục

vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, hoặc làm cảnh. Đây là lý do tại sao nhiều loài

cây có nguồn gốc từ châu Mỹ (ngô, khoai tây, cà chua) lại có mặt ở khắp

nơi trên thế giới.
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Ví dụ minh họa:

Lúa, ngô, lúa mì: Được con người gieo trồng và phổ biến trên toàn cầu

để làm lương thực.

Cà phê, cao su: Được mang từ quê hương của chúng đến các nước nhiệt

đới khác để tạo thành các vùng trồng trọt quy mô lớn.

Hoa phượng, hoa bằng lăng: Được mang đi trồng ở nhiều đô thị trên

khắp Việt Nam để làm cây cảnh quan.
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III. Bảng tổng hợp các hình thức phát tán

Hình thức

phát tán
Đặc điểm thích nghi của quả và hạt Ví dụ điển hình

Nhờ gió
Nhẹ, có cánh (quả chò) hoặc có túm

lông (hạt hoa sữa, bồ công anh).

Quả chò, quả dầu, hạt

bồ công anh, hạt hoa

sữa.

Nhờ động

vật

Bám dính: Vỏ có gai, móc (quả ké).

Ăn quả: Quả mọng, ngọt, thơm,

màu sặc sỡ; hạt có vỏ cứng (quả ổi,

cà chua).

Quả ké đầu ngựa, quả

ổi, quả sim, quả cà

chua.

Tự phát

tán

Vỏ quả tự nứt hoặc bung mạnh khi

chín để bắn hạt đi xa.

Quả đậu, quả bóng

nước, quả cao su.

Nhờ nước
Vỏ không thấm nước, nhẹ, xốp, có thể

nổi trên mặt nước.
Quả dừa, quả bàng.

Nhờ con

người

Được con người vận chuyển (vô tình

hoặc chủ ý) vì giá trị kinh tế, thẩm mỹ.

Lúa, ngô, cà phê, các

loại cây ăn quả, cây

cảnh.

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí Trang 8 / 9



VID
O

CU.C
O

M

IV. Kết luận

Sự phát tán của quả và hạt là một cơ chế sinh học kỳ diệu, thể hiện sự thích

nghi đa dạng của thực vật với môi trường sống. Mỗi hình thức phát tán đều gắn

liền với những đặc điểm cấu tạo độc đáo, giúp các loài cây không chỉ duy trì sự

tồn tại mà còn không ngừng mở rộng lãnh thổ. Hiểu về quá trình này giúp

chúng ta thêm trân trọng sự phong phú của thế giới tự nhiên và vai trò của mỗi

sinh vật trong hệ sinh thái.
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